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ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HK II
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 (Số 1)

I/ Đọc bài sau:

CHÚ CHIM SÂU CHĂM CHỈ
Trong vườn nhà em có một chú chim sâu rất xinh xắn. Chú có bộ lông màu xanh lá
mạ mượt mà, hòa lẫn vào tán lá xanh um. Đôi mắt chú nhỏ xíu như hai hạt đỗ đen, lúc
nào cũng liếc nhanh nhẹn để tìm mồi. Cái mỏ của chú tí hon nhưng rất sắc nhọn,
giống như một chiếc kìm nhỏ dùng để gắp những con sâu ẩn nấp trong kẽ lá.

Mỗi buổi sáng sớm, khi ông mặt trời vừa thức dậy, chú chim sâu đã bắt đầu công việc
của mình. Chú nhảy nhót thoăn thoắt qua từng cành cây, miệng kêu "lích chích" vang
lên rộn rã. Nhờ có sự cần cù của chú, lũ sâu hại không thể phá hoại cây cối. Chú chim
sâu thực sự là một người bạn tốt, một "dũng sĩ" bé nhỏ bảo vệ màu xanh cho khu
vườn thêm tươi tốt.

Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng
Câu 1. Đôi mắt của chú chim sâu được so sánh với gì?
a. hạt ngọc trai b. hai hạt đỗ đen c. hạt nhãn

Câu 2. Chú chim sâu làm công việc gì vào sáng sớm?
a. ngủ trên cành cây b. hót vang khắp phố c. tìm sâu bảo vệ cây

Câu 3. Vì sao chim sâu được gọi là "dũng sĩ" bé nhỏ?
a. vì chú hót rất hay b. vì chú bảo vệ màu xanh c. vì bộ lông màu xanh

Câu 4. Chim sâu là một người bạn như thế nào của khu vườn?
a. lười biếng b. xa lạ c. người bạn tốt

Câu 5. Tìm 1 tiếng trong bài có vần:
a. oăn: .......................................        b. inh: .......................................

II/ Bài tập
Bài 1: Nối đúng các ô chữ ở hai cột:

Cánh đồng lúa

Dòng sông nhỏ

uốn quanh xóm làng.

chín vàng rực rỡ.



Đàn chim én

Cây đa cổ thụ

tỏa bóng mát rượi.

bay về báo hiệu mùa xuân.

Bài 2: Bài tập điền từ:
a, Điền vào chỗ trống iêu hoặc yêu:
- Em ................ thương bà nội.
- Bé thích thả d................ sáo.
- Buổi ch................ nắng nhẹ.

b, Điền chữ ng hay ngh:
.......e nhạc        .......ôi nhà        bắp .......ô        .......ệ thuật
Bài 3: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu phù hợp:

a, hót / trên / líu lo / cành cây / chim sâu / . /

b, bảo vệ / chúng em / luôn / môi trường / . /

Bài 4: Viết 2 câu nói về một loài chim em yêu thích:

III/ Đọc:
Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN.


